PHỤ LỤC 1
Phương thức và quy trình
Làm việc của Hội đồng cơ sở, đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

I - Thời gian hoàn thành đánh giá cơ sở của đề tài
Việc đánh giá Hội đồng cơ sở được tiến hành ở cơ quan chủ trì đề tài do một (01) Hội đồng Khoa học và Công nghệ do Thủ trưởng cơ quan chủ trì thành lập (dưới đây gọi tắt là Hội đồng đánh giá cơ sở) và phải được hoàn thành trong thời hạn 60 ngày kể từ khi kết thúc hợp đồng.

II - Nghiên cứu hồ sơ đánh giá và các tài liệu liên quan
Từng thành viên Hội đồng đánh giá cơ sở nghiên cứu Quy định về việc đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, xem xét hồ sơ đề tài, sổ nhật ký, các tài liệu gốc, bản vẽ thiết kế, mẫu sản phẩm, báo cáo khoa học, các báo cáo về kết quả thử nghiệm, ứng dụng các sản phẩm về khoa học và công nghệ hoặc các văn bản đo đạc, kiểm tra các sản phẩm khoa học công nghệ của đề tài đã được các cơ quan đo đạc có thẩm quyền chứng nhận và bản nhận xét về kết quả thực hiện của Ban chủ nhiệm Chương trình (nếu có) đối chiếu so sánh với hợp đồng để viết phiếu nhận xét đánh giá cơ sở theo mẫu của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2004) và gửi đến Thư ký Hội đồng để sao gửi Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng đánh giá cơ sở.

III - Phiên họp của Hội đồng đánh giá cơ sở
1. Phiên họp của Hội đồng đánh giá cơ sở phải được tổ chức sau khi nhận được các phiếu nhận xét đánh giá cơ sở của tất cả các thành viên Hội đồng.

a) Thư ký Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự.

b) Đại diện cơ quan chủ trì nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu của Quy định đánh giá kết quả đề tài, trong đó nêu chi tiết về nhiệm vụ Hội đồng đánh giá cơ sở.

2. Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp của Hội đồng.

a) Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện (theo mẫu Quy định một báo cáo khoa học của đề tài).

b) Các Ủy viên phản biện của Hội đồng đọc phiếu nhận xét nghiệm thu cơ sở. Thư ký Hội đồng đọc bản nhận xét đánh giá của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng tham khảo.

c) Hội đồng thảo luận, nhận xét, đánh giá.

Căn cứ vào Hồ sơ đánh giá và các kết quả đạt được của đề tài khoa học đối chiếu với Hợp đồng ký kết, Hội đồng thảo luận, trao đổi, nhận xét đánh giá về từng nội dung đã được quy định tại khoản 1 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài, đặc biệt xem xét đánh giá kỹ về việc có hay không vi phạm những trường hợp đã quy định tại khoản 2 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

d) Hội đồng bầu ban kiểm phiếu và bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên Hội đồng (trong đó 1 Trưởng ban);

Hội đồng bỏ phiếu đanh giá đề tài theo mẫu của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (Theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2004). Những phiếu hợp lệ là những phiếu đánh giá vào một trong 2 mức “đạt” hoặc “không đạt”.

Đề tài được đánh giá ở mức “đạt” là đề tài có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt nhất trí đã hoàn thành được khối lượng công việc cơ bản với chất lượng các chỉ tiêu công nghệ hoặc chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật chủ yếu đạt yêu cầu đã nêu trong đề cương và hợp đồng và không vi phạm một trong các điểm b, c, d , đ và e khoản 2 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài.

Đề tài được đánh giá ở mức “không đạt” nếu vi phạm một trong những trường hợp sau đây.

- Chưa đạt hoặc không đạt được khối lượng công việc cơ bản và các chỉ tiêu chủ yếu so với đề cương đặt ra và hợp đồng ký kết;

- Kết quả khoa học và công nghệ không có giá trị khoa học hoặc không có giá trị sử dụng.

- Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực.

- Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của đề tài (có kết luận bằng văn bản của đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền).

- Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung và thay đổi thiết kế, kế hoạch thực hiện.

- Nộp hồ sơ đánh giá chậm so với thời gian kết thúc hợp đồng từ 06 tháng trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ.

đ) Hội đồng kết luận và đánh giá kết quả đề tài.

Hội đồng thảo luận để thông qua từng nội dung kết luận đánh giá trong biên bản làm việc của Hội đồng theo mẫu của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (Theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2004).

PHỤ LỤC 2
Phương thức và quy trình
Làm việc của Hội đồng khoa học công nghệ cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17 /2006/QĐ-UBND ngày 30/ 5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

I - Gửi hồ sơ đánh giá và các tài liệu có liên quan
Việc đánh giá ở cấp tỉnh phải được hoàn thành trong thời hạn 60 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đánh giá cấp tỉnh hợp lệ.

Để đảm bảo thời hạn trên, việc thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia (nếu có) phải được quyết định trong thời hạn từ 15-30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đánh giá cấp tỉnh hợp lệ.

Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có), hồ sơ đánh giá và quy định về việc đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh (dưới đây gọi tắt là quy định đánh giá kết quả đề tài) phải được gửi đến thành viên Hội đồng và chuyên gia đánh giá trong thời hạn từ 05-07 ngày.

II - Nghiên cứu hồ sơ đánh giá và các tài liệu liên quan
Các thành viên Hội đồng và chuyên gia đánh giá nghiên cứu quy định đánh giá kết quả đề tài, xem xét hồ sơ đánh giá và thuyết minh đề cương được duyệt, hợp đồng, chuẩn bị ý kiến cho phiên họp trù bị của Hội đồng (nếu có) trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, tài liệu.

III - Phiên họp trù bị của Hội đồng (nếu có)
Phiên họp trù bị của Hội đồng được tổ chức trong thời hạn 10 ngày kể từ khi các thành viên Hội đồng và chuyên gia nhận được hồ sơ, tài liệu và quyết định thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia (nếu có) với những nội dung sau:

1. Thông qua quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và đại biểu tham dự.

2. Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu của quy định đánh giá kết quả đề tài, trong đó nêu chi tiết về nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá cấp tỉnh.

3. Hội đồng họp dưới sự điều khiển của Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng trao đổi, thảo luận để thống nhất về:

a) Phương thức làm việc của Hội đồng và tổ chuyên gia (nếu có).

b) Kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức để tổ chuyên gia (nếu có) hoặc một số thành viên Hội đồng xem xét, khảo sát tại hiện trường phục vụ cho việc đánh giá kết quả của đề tài nếu thấy cần thiết.

c) Kiến nghị một số thông số kỹ thuật cần đo đạc kiểm định lại đối với đề tài có các kết quả đo kiểm được nếu thấy cần thiết, đồng thời đề xuất để Sở Khoa học và Công nghệ mời cơ quan đo lường, thử nghiệm có thẩm quyền thực hiện.

d) Bố trí lịch làm việc của Hội đồng và tổ chuyên gia (nếu có).

IV - Công tác thẩm định của Tổ chuyên gia (nếu có tổ chuyên gia)
1. Tổ chuyên gia lập báo cáo thẩm định trên cơ sở thực hiện những nội dung công việc sau:

a) Kiểm tra thẩm định chi tiết hồ sơ đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, bản vẽ thiết kế, các tài liệu gốc, sổ nhật ký đề tài, mẫu sản phẩm, báo cáo khoa học, báo cáo tóm tắt, báo cáo thử nghiệm, ứng dụng các sản phẩm khoa học và công nghệ; các văn bản đo đạc, kiểm tra, đánh giá thử nghiệm các sản phẩm khoa học công nghệ của đề tài đã được các cơ quan đo đạc có thẩm quyền chứng nhận; bản nhận xét về kết quả thực hiện của Ban Chủ nhiệm chương trình khoa học và công nghệ (nếu có); biên bản đánh giá của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cơ sở.

b) Kiểm tra khảo sát tại hiện trường và tham khảo các thông số kỹ thuật của sản phẩm khoa học công nghệ do cơ quan đo lường thử nghiệm kiểm tra, đo đạc lại (nếu có).

c) So sánh đối chiếu với thuyết minh đề cương và hợp đồng.

2. Báo cáo thẩm định gồm những nội dung chủ yếu sau:

a) Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản so với thuyết minh đề cương đặt ra và các yêu cầu của hợp đồng.

b) Mức độ hoàn thành và tính xác thực của các chỉ tiêu cơ bản, các sản phẩm của đề tài so với yêu cầu đã ghi trong hợp đồng.

c) Mức độ hoàn chỉnh và độ tin cậy của tài liệu công nghệ.

V - Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng
Các thành viên Hội đồng tiến hành xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan, trong đó báo cáo thẩm định của tổ chuyên gia (nếu có) và viết phiếu đánh giá nhận xét kết quả khoa học và công nghệ của đề tài theo mẫu của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2004).

VI - Phiên họp đánh giá của Hội đồng
1. Phiên họp đánh giá chỉ được tổ chức sau khi Hội đồng đã nhận được báo cáo thẩm định của Tổ chuyên gia (nếu có) và phiếu nhận xét đánh giá kết quả đề tài của từng thành viên Hội đồng, đặc biệt là Ủy viên phản biện.

2. Nội dung cuộc họp của Hội đồng

a) Thư ký Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự, nêu lý do họp Hội đồng.

b) Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp của Hội đồng.

- Hội đồng nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện (theo mẫu Quy định một báo cáo khoa học của đề tài).

- Hội đồng nghe đọc báo cáo thẩm định và phiếu nhận xét đánh giá.

+ Thư ký Hội đồng đọc báo cáo thẩm định đề tài của tổ chuyên gia (nếu có).

+ Các ủy viên phản biện của Hội đồng đọc phiếu nhận xét đánh giá kết quả đề tài theo mẫu của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2004).

+ Thư ký Hội đồng đọc phiếu nhận xét đánh giá kết quả đề tài của các thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng tham khảo.

- Hội đồng thảo luận, nhận xét đánh giá:

Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan, Hội đồng tham khảo báo cáo thẩm định của Tổ chuyên gia (nếu có) và các phiếu nhận xét đánh giá kết quả đề tài của các uỷ viên phản biện, trao đổi và thảo luận, nhận định, chấm điểm để xếp loại đề tài theo 4 nhóm tiêu chuẩn với thang điểm 40 điểm được quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy định đánh giá kết quả đề tài.

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu và bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên Hội đồng (trong đó bầu một Trưởng ban).

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá kết quả đề tài theo mẫu của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2004). Mỗi thành viên Hội đồng đánh giá đề tài bằng cách cho điểm theo thang điểm đã quy định được ghi trên phiếu.

Những phiếu hợp lệ là những phiếu cho điểm bằng hoặc thấp hơn điểm tối đa đã ghi trên phiếu tương ứng cho từng chỉ tiêu đánh giá. Mức đánh giá chung của đề tài được tính bằng điểm trung bình các thành viên Hội đồng.

Ban kiểm phiếu báo cáo trước Hội đồng kết quả bỏ phiếu theo mẫu của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2004).

4. Kết luận của Hội đồng

Đánh giá theo từng chỉ tiêu bằng điểm.

a) Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản của kết quả nghiên cứu đề tài theo yêu cầu của hợp đồng:

- Mức độ hoàn thành khối lượng công việc cơ bản.

- Về phương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ…

- Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng, tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát,…

- Về mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, báo cáo tóm tắt, bản vẽ thiết kế, sơ đồ, bản đồ (nếu có), tài liệu công nghệ…

b) Giá trị khoa học của các kết quả khoa học công nghệ của đề tài.

- Về tính mới, tính sáng tạo của đề tài.

- Về tình hình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài và mức độ trích dẫn.

- Về những thành tựu nổi bật khác liên quan trực tiếp đến kết quả nghiên cứu của đề tài.

c) Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả khoa học công nghệ:

- Về các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm và quy mô áp dụng.

- Tình hình được cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

- Về hiệu quả kinh tế - xã hội.

d) Đánh giá về tổ chức và quản lý, kết quả đào tạo và đóng góp khác của đề tài:

- Đánh giá về tổ chức và quản lý đề tài.

- Đánh giá về kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài.

5. Hội đồng xếp loại đề tài vào một trong hai mức: “đạt” hoặc “không đạt”

a) Đề tài được đánh giá ở mức “đạt” là những đề tài đạt tổng số điểm (trung bình) từ 20 điểm trở lên và không vi phạm một trong các điểm b, c, d, đ hoặc e khoản 2 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài ở mức “đạt” được chia ra các mức A, B, C tương ứng với số điểm quy định.

b) Đề tài được đánh giá ở mức “không đạt”: Có tổng số điểm trung bình dưới 20 điểm hoặc vi phạm một trong các điểm b, c, d, đ hoặc e khoản 2 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài .

6. Đánh giá, nhận xét chung về kết quả nghiên cứu của đề tài.

a) Trong trường hợp kết quả đề tài được đánh giá ở mức “không đạt”, Hội đồng xem xét xác định những nội dung công việc đã thực hiện đúng hợp đồng làm căn cứ để Sở Khoa học và Công nghệ xem xét công nhận số kinh phí được quyết toán của đề tài.

b) Hội đồng đóng góp về những tồn tại của đề tài và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết.

Hội đồng thảo luận để thông qua tìm nội dung kết luận của Hội đồng.

Biên bản làm việc của Hội đồng được lập theo mẫu của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2004).

PHỤ LỤC 3
Tiêu chuẩn đánh giá
Kết quả dự án khoa học và công nghệ và dự án

sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17 /2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đánh giá kết quả dự án khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (gọi tắt là dự án khoa học và công nghệ) được đánh giá theo 4 nhóm tiêu chuẩn với thang điểm 40 như sau:

I - Tiêu chuẩn đánh giá:
1. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản của kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ theo yêu cầu của hợp đồng (được đánh giá tối đa 16 điểm):

a) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc cơ bản.

Tính đầy đủ về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm đã hoàn thành so với hợp đồng.

b) Về phương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ.

- Về phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát….

- Về mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, bản vẽ thiết kế, tài liệu công nghệ…

2. Giá trị khoa học của các kết quả khoa học và công nghệ của dự án khoa học và công nghệ (được đánh giá tối đa 4 điểm):

a) Về tính mới, tính sáng tạo của kết quả nghiên cứu đã tạo ra.

b) Về tình hình công bố kết quả nghiên cứu của dự án khoa học và công nghệ (bài báo, ấn phẩm…) ở các tạp chí có uy tín trong, ngoài nước và mức độ trích dẫn.

c) Về những thành tựu nổi bật khác liên quan trực tiếp đến kết quả nghiên cứu của dự án khoa học và công nghệ, thể hiện bằng những đóng góp cụ thể:

- Vị thế của nhà khoa học (những cá nhân tham gia dự án khoa học và công nghệ) trong giới khoa học quốc gia, những công việc tư vấn được mời tham gia, đóng góp vào các thành tựu khoa học trình độ quốc gia.

3. Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả khoa học và công nghệ (được đánh giá tối đa là 12 điểm):

a) Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm nghiên cứu tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của các sản phẩm tương tự khác (có địa chỉ trích dẫn cụ thể); Quy mô áp dụng kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế và triển vọng áp dụng.

b) Tình hình được cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

c) Về hiệu quả kinh tế - xã hội.

Sản phẩm đã được đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp hoặc đã chuyển giao công nghệ bằng các hợp đồng kinh tế quy mô lớn: doanh thu ít nhất lớn gấp 3 lần tổng kinh phí thực hiện dự án khoa học và công nghệ hoặc đầu tư một đồng vốn cho dự án khoa học và công nghệ tạo ra một số hoặc nhiều đồng lợi nhuận…)

4) Đánh giá về tổ chức và quản lý, huy động vốn, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của dự án khoa học và công nghệ (được đánh giá tối đa là 8 điểm):

a) Đánh giá về huy động nguồn vốn khác cho việc thực hiện dự án khoa học và công nghệ.

b) Về tổ chức và quản lý dự án.

c) Về kết quả đào tạo và những đóng góp khác của dự án.

II - Kết luận và đánh giá:
Dự án khoa học và công nghệ được xếp loại vào một trong hai (02) mức sau: “đạt” hoặc “không đạt”.

1. Dự án được đánh giá ở mức “đạt” là những dự án đạt tổng số điểm từ 20 điểm trở lên và không vi phạm một trong các điểm b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài (áp dụng cho dự án). Mức “đạt” được chia ra các mức A,B,C tương ứng với số điểm từ cao xuống thấp.

2. Dự án được đánh giá ở mức độ “ không đạt”:

a) Có tổng số điểm dưới 20 điểm, hoặc:

b) Vi phạm một trong các điểm b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 9 của Quy định đánh giá kết quả đề tài (áp dụng cho dự án).

Phiếu nhận xét đánh giá kết quả cấp tỉnh và phiếu đánh giá kết quả dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thực hiện theo mẫu thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (Theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2004).

PHỤ LỤC 4
	HỘI ĐỒNG KHOA HỌC-CN 
TỈNH KIÊN GIANG 
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	Rạch Giá, ngày     tháng      năm 200……


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI
KHOA HỌC - CẤP TỈNH NĂM ..........

1. Tên đề tài:
2. Chủ nhiệm đề tài:
3. Cơ quan chủ trì đề tài:
4. Tên chuyên gia, thành viên Hội đồng đánh giá:
5. Bảng chấm điểm các chỉ tiêu đánh giá:
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm ĐG TV-Hội đồng

	5-1
	Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản kết quả nghiên cứu của đề tài so với hợp đồng (được đánh giá tối đa 16 điểm)
	16
	 

	1
	Tính đầy đủ về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm của đề tài
	8
	 

	2
	Về phương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ
+ Về phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát…

+ Đánh giá mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế, của tư liệu công nghệ…
	8
4

 

 

4
	 

	5-2
	Giá trị khoa học của các kết quả KHCN của đề tài (được đánh giá tối đa 8 điểm)
	8
	 

	3
	Về tính mới, tính sáng tạo của đề tài
	4
	 

	4
	Về tình hình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài (bài báo, ấn phẩm…) ở các tạp chí có uy tín trong ngoài nước và mức độ trích dẫn
+ Về tài liệu công bố.

+ Về mức độ trích dẫn
	2
 

1

1
	 

	5
	Có những thành tựu nổi bật khác liên quan trực tiếp đến kết quả nghiên cứu của đề tài, thể hiện bằng những đóng góp cụ thể.
+ Vị thế của nhà khoa học (những cá nhân tham gia đề tài) trong giới khoa học quốc tế, những công việc tư vấn được mời tham gia.

+ Có giá trị khoa học xuất sắc trong nước và so sánh được với những kết quả nghiên cứu tương tự, đóng góp vào các thành tựu khoa học nổi bật
	2
 

1

 

1
	 

	5-3
	Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả KHCN (được đánh giá tối đa 12 điểm)
	12
	 

	6
	Chỉ tiêu KT-KT chủ yếu của sản phẩm nghiên cứu tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của các sản phẩm tương tự khác (có địa chỉ trích dẫn cụ thể) Quy mô áp dụng kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và triển vọng áp dụng.
	6
	 

	7
	Đã được cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích
	4
	 

	8
	Đánh giá về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế-xã hội
(Sản phẩm KH&CN đã đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp hoặc đã chuyển giao công nghệ bằng các hợp đồng kinh tế quy mô lớn; Cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, mô hình… đã được sử dụng trong các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội các cấp có ý nghĩa thực tiển cao…)
	2
	 

	5-4
	Đánh giá về tổ chức và quản lý, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài (được đánh giá tối đa 4 điểm)
	4
	 

	9
	Đánh giá về tổ chức và quản lý của đề tài
	2
	 

	10
	Đánh giá về kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài
	2
	 

	Tổng số điểm
	40
	 


6 - Kết luận của chuyên gia và các thành viên Hội đồng về việc xếp loại đề tài
1. Đạt: Không vi phạm một trong các điểm b, c, d, đ, và e khoản 2 Điều 8 Quy định đánh giá kết quả đề tài và phải đạt 20 điểm trở lên, được chia các mức sau:
Mức A □ từ 35-40 điểm
B □ từ 27-35 điểm
C □ từ 20-27 điểm
Dưới 20 điểm (không đạt)
	 
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Họ tên và chữ ký)
 


 

 

